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Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12, 

Quý 4 và năm 2014

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng; 



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12, Quý 4 và năm 2014 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán giá gói thầu và giá dự thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
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CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

I. Căn cứ:

-  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

-
Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động;

- Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng; 

- Văn bản số 1599/BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng;
- Văn bản số 2086/UBND-KTN ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP;
- Thông báo giá vật liệu xây dựng của Quảng Nam; Các tài liệu khảo sát về giá vật liệu xây dựng tại Quảng Nam;

- Các tài liệu khác có liên quan;

 II. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) tại tỉnh Quảng Nam và bao gồm các loại chỉ số sau:

· Chỉ số giá xây dựng công trình; 

· Chỉ số giá phần xây dựng; 

· Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình;

· Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

    2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.



Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.



Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.


Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian. 

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng số 1 đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh). 

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.  

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại Bảng số 2 đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí lán trại tạm). 


 Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.


Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại Bảng số 3 đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. 

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng số 4 phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý 4 năm 2014 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011.  


4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 10, tháng 11, tháng 12 và quý 4 năm 2014 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động; Mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Quảng Nam tính trong các chỉ số giá xây dựng được lấy  mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012; điều chỉnh chí phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2014 tương ứng. Chỉ số giá năm 2014 được tính trung bình cộng của 4 quý năm 2014.
  
5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại tập Chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ số liệu thực tế thu thập của dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở tỉnh Quảng Nam. Các công trình lựa chọn để tính toán là công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu thông dụng trên thị trường. Các chi phí vật liệu xây dựng tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 


Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc. 


6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tổi thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán. 

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước. 

III.CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG












   Bảng số 1
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2011 = 100) 











Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T10/2014
	T11/2014
	T12/2014
	Q4/2014
	Năm 2014

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	125,316
	125,308
	125,198
	125,274
	124,608

	2
	Công trình giáo dục
	125,141
	125,118
	124,262
	124,840
	124,829

	3
	Công trình văn hoá
	122,478
	122,446
	121,514
	122,146
	121,764

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	121,102
	121,085
	120,186
	120,791
	120,778

	5
	Công trình y tế
	123,098
	123,081
	122,258
	122,812
	122,690

	6
	Công trình khách sạn
	126,098
	126,081
	125,123
	125,767
	125,629

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	
	

	
	Đường dây
	128,630
	128,600
	128,574
	128,601
	123,059

	
	Trạm biến áp
	112,801
	112,793
	112,566
	112,720
	109,708

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	115,761
	115,732
	114,510
	115,334
	115,292

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	123,618
	123,463
	123,261
	123,447
	124,497

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	124,372
	124,039
	123,756
	124,056
	124,025

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	115,994
	115,823
	114,186
	115,334
	116,593

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	132,798
	132,705
	132,419
	132,641
	133,203

	2
	Kênh bê tông xi măng
	134,136
	134,131
	133,321
	133,863
	134,410

	3
	Tường chắn BTCT
	110,149
	110,048
	108,932
	109,710
	111,138

	4
	Kè bê tông cốt thép
	129,387
	129,344
	129,308
	129,346
	130,063

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	119,276
	119,254
	119,181
	119,237
	119,308

	2
	Công trình mạng thoát nước
	122,374
	122,303
	121,200
	121,959
	122,971

	3
	Công trình xử lý nước thải
	105,433
	105,380
	103,657
	104,823
	105,460



   Bảng số 2

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2011 = 100) 











Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T10/2014
	T11/2014
	T12/2014
	Q4/2014
	Năm 2014

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	124,711
	124,702
	124,579
	124,664
	123,924

	2
	Công trình giáo dục
	125,123
	125,097
	124,163
	124,794
	124,782

	3
	Công trình văn hoá
	122,292
	122,256
	121,244
	121,931
	121,515

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	121,010
	120,992
	119,985
	120,662
	120,648

	5
	Công trình y tế
	124,555
	124,536
	123,586
	124,226
	124,084

	6
	Công trình khách sạn
	125,386
	125,366
	124,263
	125,005
	124,846

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	
	

	
	Đường dây
	128,449
	128,416
	128,389
	128,418
	122,411

	
	Trạm biến áp
	120,320
	120,306
	119,873
	120,166
	114,420

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	114,903
	114,873
	113,541
	114,439
	114,392

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	123,158
	122,993
	122,779
	122,977
	124,094

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	123,977
	123,625
	123,324
	123,642
	123,610

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	115,050
	114,868
	113,127
	114,348
	115,688

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	133,093
	132,986
	132,659
	132,913
	133,558

	2
	Kênh bê tông xi măng
	134,351
	134,345
	133,484
	134,060
	134,642

	3
	Tường chắn BTCT
	109,214
	109,108
	107,942
	108,755
	110,248

	4
	Kè bê tông cốt thép
	129,293
	129,248
	129,209
	129,250
	130,014

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	118,482
	118,459
	118,382
	118,441
	118,517

	2
	Công trình mạng thoát nước
	121,818
	121,742
	120,567
	121,376
	122,454

	3
	Công trình xử lý nước thải
	103,904
	103,848
	102,022
	103,258
	103,933











                      Bảng số 3
CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2011 = 100)










Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T10/2014
	T11/2014

	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	114,228
	160,652
	116,559
	114,228
	160,652
	115,416

	2
	Công trình giáo dục
	101,345
	160,652
	116,559
	101,345
	160,652
	115,416

	3
	Công trình văn hoá
	103,484
	160,652
	116,559
	103,484
	160,652
	115,416

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	100,375
	160,652
	116,559
	100,375
	160,652
	115,416

	5
	Công trình y tế
	100,673
	160,652
	116,559
	100,673
	160,652
	115,416

	6
	Công trình khách sạn
	102,082
	160,652
	116,559
	102,082
	160,652
	115,416

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Đường dây
	118,713
	160,652
	116,559
	118,713
	160,652
	115,416

	
	Trạm biến áp
	114,358
	160,652
	116,559
	114,358
	160,652
	115,416

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	98,854
	160,652
	116,559
	98,854
	160,652
	115,416

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	110,657
	160,652
	116,559
	110,657
	160,652
	115,416

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	121,718
	160,652
	116,559
	121,718
	160,652
	115,416

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	88,066
	160,652
	116,559
	88,066
	160,652
	115,416

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	110,057
	160,652
	116,559
	110,057
	160,652
	115,416

	2
	Kênh bê tông xi măng
	96,431
	160,652
	116,559
	96,431
	160,652
	115,416

	3
	Tường chắn BTCT
	99,771
	160,652
	116,559
	99,771
	160,652
	115,416

	4
	Kè bê tông cốt thép
	111,515
	160,652
	116,559
	111,515
	160,652
	115,416

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	100,030
	160,652
	116,559
	100,030
	160,652
	115,416

	2
	Công trình mạng thoát nước
	96,492
	160,652
	116,559
	96,492
	160,652
	115,416

	3
	Công trình xử lý nước thải
	92,087
	160,652
	116,559
	92,087
	160,652
	115,416












              Bảng số 3
CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2011 = 100)










Đơn vị tính: %

	STT
	LOẠI CÔNG TRÌNH
	T12/2014
	Q4/2014
	Năm 2014

	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	I
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình nhà ở
	114,079
	160,652
	114,446
	114,178
	160,652
	115,474
	113,186
	160,652
	118,027

	2
	Công trình giáo dục
	99,779
	160,652
	114,446
	100,823
	160,652
	115,474
	100,704
	160,652
	118,027

	3
	Công trình văn hoá
	101,967
	160,652
	114,446
	102,978
	160,652
	115,474
	102,214
	160,652
	118,027

	4
	Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng
	98,840
	160,652
	114,446
	99,863
	160,652
	115,474
	99,776
	160,652
	118,027

	5
	Công trình y tế
	99,089
	160,652
	114,446
	100,145
	160,652
	115,474
	99,823
	160,652
	118,027

	6
	Công trình khách sạn
	100,238
	160,652
	114,446
	101,467
	160,652
	115,474
	101,125
	160,652
	118,027

	II
	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình năng lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường dây
	118,713
	160,652
	114,446
	118,713
	160,652
	115,474
	110,475
	160,652
	118,027

	
	Trạm biến áp
	113,868
	160,652
	114,446
	114,195
	160,652
	115,474
	107,470
	160,652
	118,027

	2
	Công trình công nghiệp dệt, may
	97,044
	160,652
	114,446
	98,251
	160,652
	115,474
	98,091
	160,652
	118,027

	III
	CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình đường bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường bê tông xi măng
	110,537
	160,652
	114,446
	110,617
	160,652
	115,474
	111,820
	160,652
	118,027

	
	Đường bê tông nhựa nóng
	121,714
	160,652
	114,446
	121,717
	160,652
	115,474
	120,334
	160,652
	118,027

	2
	Công trình cầu, hầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cầu bê tông cốt thép
	85,080
	160,652
	114,446
	87,071
	160,652
	115,474
	88,827
	160,652
	118,027

	IV
	CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đập bê tông
	109,546
	160,652
	114,446
	109,887
	160,652
	115,474
	110,765
	160,652
	118,027

	2
	Kênh bê tông xi măng
	94,322
	160,652
	114,446
	95,728
	160,652
	115,474
	97,129
	160,652
	118,027

	3
	Tường chắn BTCT
	98,387
	160,652
	114,446
	99,310
	160,652
	115,474
	100,926
	160,652
	118,027

	4
	Kè bê tông cốt thép
	111,515
	160,652
	114,446
	111,515
	160,652
	115,474
	112,615
	160,652
	118,027

	V
	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình mạng cấp nước
	99,945
	160,652
	114,446
	100,002
	160,652
	115,474
	100,038
	160,652
	118,027

	2
	Công trình mạng thoát nước
	94,506
	160,652
	114,446
	95,830
	160,652
	115,474
	97,454
	160,652
	118,027

	3
	Công trình xử lý nước thải
	89,852
	160,652
	114,446
	91,342
	160,652
	115,474
	92,033
	160,652
	118,027


Bảng số 4
	CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

	Đơn vị tính: %




	STT
	LOẠI VẬT LIỆU 
	T10/2014
	T11/2014
	T12/2014
	Q4/2014
	Năm 2014

	1
	Xi măng
	101,351
	101,351
	101,351
	101,351
	104,787

	2
	Cát xây dựng 
	117,865
	117,865
	117,865
	117,865
	115,033

	3
	Đá xây dựng
	124,637
	124,637
	124,637
	124,637
	123,445

	4
	Gạch xây
	138,242
	138,242
	138,242
	138,242
	128,126

	5
	Gỗ xây dựng
	113,489
	113,489
	113,489
	113,489
	114,123

	6
	Thép xây dựng
	76,231
	76,231
	71,424
	74,629
	76,741

	7
	Nhựa đường
	120,542
	120,542
	120,542
	120,542
	119,698

	8
	Gạch lát
	108,078
	108,078
	108,078
	108,078
	105,514

	9
	Vật liệu tấm lợp
	101,966
	101,966
	101,966
	101,966
	101,966

	10
	Kính xây dựng
	105,195
	105,195
	105,195
	105,195
	105,195

	11
	Sơn và vật liệu sơn
	135,587
	135,587
	135,587
	135,587
	135,587

	12
	Vật liệu điện
	119,268
	119,268
	119,268
	119,268
	110,530

	13
	Vật liệu đường ống
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	14
	Vật liệu khác
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
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